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Họ và tên: ............................................................Ngày học: ........................................................  

Câu 2. Tính nhẩm: 

3   6 =                      4   9 =                      2   3 =                      5   6 =  

3   8 =                      4   6 =                      2   6 =                      5   8 = 

3   9 =                      4   7 =                      2   8 =                      5   7 = 

3   3 =                      4   3 =                      2   5 =                      5   4 = 

Câu 3. Tính nhẩm: 

12 : 6 =                     35 : 7 =                     40 : 8 = 

18 : 3 =                     45 : 9 =                     18 : 6 = 

28 : 7 =                     54 : 6 =                     36 : 9 = 

32 : 8 =                     10 : 5 =                     8 : 2 = 

Câu 5. Trong một phòng ăn có 8 cái bàn, mỗi bàn xếp 4 cái ghế. Hỏi trong phòng ăn đó có bao 

nhiêu cái ghế?  

Câu 12. Cửa hàng có tất cả 70kg gạo. Cửa hàng đã bán đi 14kg. 

a) Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki - lô - gam gạo? 

b) Số gạo còn lại đóng đều vào 8 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki - lô - gam gạo? 

Câu 13. Một trường mua toàn bộ bàn ghế mới cho 5 phòng học. Mỗi phòng kê 4 dãy, mỗi dãy 

kê 5 bộ bàn ghế. Hỏi 

a) Mỗi phòng học có bao nhiêu bộ bàn ghế? 

b) Nhà trường có đã mua tất cả bao nhiêu bộ bàn ghế? 
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